Trường Tiểu học Tây Tựu B                      Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung            Lớp 4C

Tuần 5                                                           Thứ.........ngày … tháng … năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
                                         Bài: LUYỆN TẬP                                       

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận.
- Chuyển đổi được đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây.
- Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.
2. Kĩ năng: 
- Đổi đơn vị đo thời gian, xác định đúng và nhanh một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ.
3. Thái độ: 
- Hăng hái giơ tay phát biểu
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Tạo bầu khí vui vẻ, ôn bài cũ, giới thiệu bài
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn
- Y/c HS ôn bài. 
- GV nx, giới thiệu và ghi tên bài.
	


- HS hát hoặc chơi TC
- 1 HS điều khiển
- Ghi vở

	 30’

	2. Nội dung:
Bài 1: 
- HSHS làm phần a
 
+ Những tháng nào có 30 ngày? 
+ Những tháng nào có 31 ngày?
 
+ Tháng 2 có bao nhiêu ngày?
- GV: Những năm tháng 2 có 28 ngày gọi là năm thường. Một năm thường có 365 ngày. Những năm tháng 2 có 29 ngày gọi là năm nhuận. Một năm nhuận có 366 ngày. Cứ 4 năm thì có một năm nhuận. Ví dụ năm 2000 là năm nhuận thì đến năm 2004 là năm nhuận,năm 2008 là năm nhuận …
- Bao quát lớp
- Chữa bài
* Nêu cách làm.
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Bao quát lớp.
- Chữa bài
3 ngày = 72 giờ               1/2  phút = 30 giây
4 giờ   = 240 phút       3 giờ 10 phút = 190 phút
8 phút   = 480 giây     2 phút 5 giây = 125 giây
1/3 ngày = 8 giờ         4 phút 20 giây= 260 giây
1/4  giờ  = 15 phút
* Nêu cách điền số đúng ở vài trường hợp.
Bài 3: 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.
- Chữa bài:
+ Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ thứ XVIII.
+ Nguyễn Trãi sinh năm: 
1980 - 600 = 1380 năm. Năm đó thuộc thế kỉ XIV.
* Nêu cách xác định năm thuộc thế kỉ.
	

- HS đọc y/c
- HS làm bài
+ Tháng: 4, 6, 9, 11. 
+ Tháng: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.
+ 28 ngày hoặc 29 ngày.



- HS nghe GV giới thiệu, sau đó làm tiếp phần b của bài tập.

- Nhận xét bài bạn
- HS nêu
- HS đọc y/c 
- HS làm bài
- Nhận xét bài của bạn.





- HS nêu

- HS đọc y/c
- HS làm bài





- HS nêu


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- GV: Nêu các kiến thức em được luyện tập.  
- GV tuyên dương HS học tập tích cực.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’) Soạn bài “Tìm số trung bình cộng”.













Tuần 5                                                       Thứ .........ngày … tháng … năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
  Bài: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 
                   
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Hiểu đúng khái niệm trung bình, hiểu số trung bình cộng của nhiều số là gì.
- Biết cách tìm số trung bình cộng của 2; 3; 4 số.
- Biết cách tìm một số khi biết số trung bình cộng và số còn lại.
2. Kĩ năng: 
- Làm tính cộng, chia nhanh và chính xác.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
- Cẩn thận khi viết bài.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Tạo bầu khí vui vẻ, ôn bài cũ
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	

- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 15’

	2. Ví dụ
MT: Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng: 
a. Bài 1: 
- GV đưa bài toán khác SGK: Lan có 7000đ, Hoa có 3000đ. Hỏi chia đều số tiền đó cho 2 bạn thì mỗi bạn có bao nhiêu tiền?
- Y/c HS phân tích bài toán: lúc đầu số tiền của 2 bạn ntn? Bài toán hỏi gì? Số tiền đó là bn? Nếu chia đều thì số tiền của 2 bạn ntn? Vậy ta phải làm mấy bước để tìm ra đáp số? ... 
- GV gọi HS xung phong trình bày lời giải.
- GV: Lan có 7000đ Hoa có 3000đ, số tiền đó mang chia đều cho 2 bạn thì mỗi bạn có 5000đ, ta nói TB mỗi bạn có 5000đ. Số 5000 được gọi là số TBC của hai số 7000 và 3000.
- Gọi HS  nêu cách tìm số TBC của 7000 và 3000?
- HDHS nhận xét để rút ra từng bước tìm: 
+ Bước 1 làm gì?
+ Bước 2 làm gì?
- Gọi HS nhắc lại cách tìm số TBC của 2 số.
b. Bài 2: Số bi của 3 bạn lần lượt là 17 viên, 26 viên, 8 viên. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
- GV nêu câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS như bài 1 để HS tìm ra cách làm:
+ Bước 1: Tính tổng số bi của 3 bạn
+ Bước 2: lấy tổng đó chia cho 3
*KL: Cách tìm số TBC của nhiều số: 
          TBC = Tổng các số : số SH
- Y/c HS nhìn công thức phát biểu thành quy tắc, và lấy VD minh họa.
	



- HS đọc bài toán


- HS thực hiện



- 1 HS làm bảng, HS khác làm nháp, nx
- HS nghe


- HS nêu


+ Tìm tổng 2 số
+ Lấy tổng đó : 2
- HS nhắc



- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV




- HS nêu và lấy VD

	15’
	3. Luyện tập
Bài 1: Tìm số trung bình cộng …
- Lưu ý HS chỉ cần viết biểu thức tính, không bắt buộc viết câu trả lời.
- Bao quát lớp
- Chữa bài: Số TBC của các số đó là:
a.        (42+ 52): 2 = 47
b.        (36+ 42+ 57): 3 = 45
c.   (34+43+52+39): 4 = 42
* Nêu cách làm
Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề bài.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
- Bao quát lớp, lưu ý HS trình bày sạch sẽ
- Chữa bài:           Giải:
             Cả bốn em cân nặng là: 
             36+38+40+34 = 148 (kg)
             Trung bình em cân nặng là: 
                       148:4 = 37 (kg)
                          Đáp số: 37 kg
* Hỏi HS cách trình bày nào khác?
	
- HS đọc y/c


- HS làm bài.
- Nhận xét bài bạn



- HS nêu

- HS đọc đề.
- HS phân tích bài toán, xác định mục tiêu
- HS làm bài
- Nhận xét bài bạn




- HS nêu                            


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- Số TBC của nhiều số có đặc điểm gì? Cách tìm thế nào?  
- GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’) Soạn bài “Luyện tập”.
Tuần 5                                                      Thứ....... ngày ..... tháng .... năm 20....
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
Bài: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết tìm số TBC của nhiều số.
- Biết giải bài toán có lời văn về tìm số TBC. 
- Củng cố cách tìm 1 số khi biết số TBC và các số kia.  
2. Kĩ năng: 
- Tìm số TBC của 3 số, 5 số.
- Hiểu bài toán, xác định được mỗi số hạng và số số hạng.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
- Cẩn thận khi viết bài.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	
- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 30’

	2. Luyện tập: 
Bài 1: Tìm số TB cộng…
- Y/c HS nêu cách trình bày bài.
- Bao quát lớp
- Chữa bài: Số TBC của các số đó là:
a) (96+121+143):3 = 120
b) (35+12+24+21+43):5 = 27
* Nêu cách làm từng phần.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề bài.
- Y/c HS phân tích bài toán: Xác định từng số đề bài cho, xác định tìm TBC của bn số ...
- Bao quát lớp.
- Chữa bài:           Giải
        Cả 3 năm xã đó tăng thêm số người là:
                96 + 82 + 71 = 249 (người)
        TB mỗi năm, xã đó tăng thêm số người là:
                249 : 3 = 83 (người)
                        Đáp số: 83 người
* Y/c HS nêu các bước làm bài.
Bài 3: 
- Cách tiến hành tương tự bài 2.
- Chốt đáp số: 130 cm
* Nêu câu hỏi gợi mở HS phát hiện ra: số đo chiều cao của 5 bạn là 5 số chẵn liên tiếp, số TBC chính là số thứ ba (số ở giữa), số TBC của 5 số này cũng bằng số TBC của 2 số đầu và cuối.
- Cho HS lấy thêm VD minh họa cách làm mới.
Bài 4*: 
- Y/c HS đọc, phân tích đề bài, phát hiện điểm khác biệt của bài toàn với các bài trước rồi làm bài, GV bao quát lớp, cho HS chữa bài
- Chốt đáp số: 4 tấn
Bài 5 a *:  Tương tự cách tiến hành ở bài 4
- Chốt đáp số:  6
- Cách tìm 1 số khi biết số TBC và 1 số khác: 
+ B1: Tính tổng 2 số (TBC x2)
+ B2: Tìm số đó (lấy tổng 2 số trừ số đã biết)
	
- HS đọc y/c
- HS nêu
- HS làm bài
- Nhận xét bài bạn


- HS nêu

- HS đọc.
- HS phân tích

- HS làm bài 
- Nhận xét bài bạn





- HS nêu 

- HS đọc, phân tích bài toán và làm bài 
- Nhận xét bài bạn
- Trả lời câu hỏi gợi mở của GV


- Lấy VD


- Làm theo y/c của GV, chú ý về điểm khác biệt của bài.

- Làm theo y/c của GV, chú ý về điểm khác biệt của bài.


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- Gọi HS nêu điều mình mới học được qua tiết học này.
- GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)
- Soạn bài “Luyện tập về tìm số TBC”.









Tuần 5                                                   Thứ ......... ngày .......tháng .... năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
                        Bài: LUYỆN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán về bằng mức TB, kém mức TB, vượt mức TB.
- Biết dựa vào sơ đồ để giải bài toán.
- Biết tổng hợp cách làm chung cho dạng toán này.
2. Kĩ năng: 
- Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Gải bài toán dựa vào sơ đồ.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	
- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 30’

	2. Luyện tập
MT: Mở rộng cho HS cách giải bài toán về bằng (kếm, vượt) mức TB.
Bài 1: Số thứ nhất là 42, số thứ hai là 56, số thứ ba bằng TBC của cả 3 số. Tìm số thứ ba.
- Giúp HS hiểu “số thứ ba bằng TBC của cả 3 số” nghĩa là gì? 
- Dùng sơ đồ giúp HS hiểu: Coi tổng 3 số là một đoạn thẳng dài, chia đoạn thẳng đó làm 3 phần bằng nhau thì mỗi đoạn đó chính là mức TB của cả 3 số.
- Nêu câu hỏi dẫn dắt HS cách tìm ra mức TB của cả 3 số. (chính là TBC của 2 số kia)
- HDHS cách giải bài toán bằng mức TB: 
+ B1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng
+ B2: Nhìn sơ đồ ta thấy, tổng 2 số đã biết ứng với 2 mức TB của cả 3 số. Vậy một mức TB của cả 3 số là: 
        (42+56): 2 = 49
Vậy số thứ ba là 49.
* HS nêu cách làm.
Bài 2: Xe thứ nhất chở 4 tấn hàng, xe thứ hai chở 5 tấn hàng, xe thứ ba chở kém mức TB của cả 3 xe là 10 tạ hàng. Hỏi xe thứ ba chở được mấy tấn hàng?
- Giúp HS hiểu “xe thứ ba chở kém mức TB của cả 3 xe” nghĩa là gì? 
- Dùng sơ đồ giúp HS hiểu: Coi tổng 3 số là một đoạn thẳng dài, chia đoạn thẳng đó làm 3 phần bằng nhau thì mỗi đoạn đó chính là mức TB của cả 3 xe và đoạn thẳng biểu thị số hàng xe thứ chở tính từ cuối về sẽ ngắn hơn mức TB 10 tạ.
- Nêu câu hỏi dẫn dắt HS cách tìm ra mức TB của cả 3 xe. (chính là tổng 2 xe kia bớt đi 10 tạ rồi chia 2)
- HDHS cách giải bài toán kém mức TB: 
+ B1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng
+ B2: Nhìn sơ đồ ta thấy, tổng 2 xe đã biết ứng với 2 mức TB của cả 3 xe và thêm 10 tạ hàng nữa. Vậy một mức TB của cả 3 xe là: 
        (tổng 2 xe đầu - 10): 2 = 40 tạ
Vậy số hàng xe thứ ba chở được là:
         40 - 10 = 30 tạ (Đổi 30 tạ = 3 tấn)
              Đáp số: 3 tấn
* HS nhắc lại cách làm.
Bài 3: Kho A chứa 25 tấn hàng, kho B chứa 35 tấn hàng, kho C chứa hơn mức TB cảu cả 3 kho là 10 tấn. Hỏi kho C chứa bao nhiêu tấn hàng?
- Tương tự như 2 bài trên, HS phát hiện cách làm:
- Chốt đáp số: 45 tấn 
	


- HS đọc bài toán 
- Phân tích đề bài
- HS nêu ý kiến

- Lắng nghe, quan sát, nêu ý kiến.











- HS nêu

- HS đọc bài toán 
- Phân tích đề bài
- HS nêu ý kiến







- Lắng nghe, quan sát, nêu ý kiến.











- HS nêu






IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- Qua bài học, em biết thêm được điều gì? Tuyên dương HS hăng hái phát biểu.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’) 
- Soạn bài “Biểu đồ”.

[bookmark: _GoBack]Tuần 5                                                     Thứ .........ngày ....... tháng ....năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
Bài: BIỂU ĐỒ
 
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết biểu đồ là gì.
- Biết hai loại biểu đồ: biểu đồ tranh, biểu đồ cột.
- Biết khai thác thông tin trên biểu đồ.
2. Kĩ năng: 
- Trả lời đúng câu hỏi dựa vào quan sát biểu đồ.
- Nói to, rõ ràng, lưu loát.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
- Cẩn thận khi viết bài.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Tạo bầu khí vui vẻ, ôn bài cũ
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	

- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 12’

	2. Giới thiệu về biểu đồ
MT: HS hiểu biểu đồ là gì, biết tên và cách lấy thông tin ở 2 loại biểu đồ.
- GV giới thiệu về biểu đồ.
- Y/c HS quan sát biểu đồ T28, mô tả biểu đồ.
- GV: đây là biểu đồ tranh vì trên biểu đồ có các hình vẽ cung cấp thông tin.
- HDHS khai thác biểu đồ tranh.
- Y/c HS quan sát biểu đồ T30, mô tả biểu đồ.
- GV: đây là biểu đồ cột vì trên biểu đồ có các cột cung cấp thông tin.
- HDHS khai thác biểu đồ cột.
* Y/c HS so sánh sự khác nhau giữa 2 loại biểu đồ này.
	


- HS nghe
- HS thực hiện


- HS quan sát và TLCH
- HS thực hiện



- HS nêu ý kiến, HS khác nx, bổ sung.

	18’
	3. Luyện tập
MT: HS biết cách khai thác thông tin trên biểu đồ.
Bài 1 (T29): 
- Gọi HS xác định y/c của bài
- Bao quát lớp

- Chữa bài

* Nêu cách làm.
Bài 2 (T29): 
- Gọi HS xác định y/c của bài
- Bao quát lớp

- Chữa bài

* Nêu điều cần chú ý khi làm.
Bài 1, bài 2 (T31): 
Cách tiến hành tương tự như trên.
	


- HS đọc y/c
- HS nêu
- HS làm bài vào SGK
- HS nêu miệng, HS khác nx bài bạn
- HS nêu
- HS đọc y/c
- HS nêu
- HS làm bài vào SGK
- HS nêu miệng, HS khác nx bài bạn
- HS nêu



IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
-  Qua tiết học này, em biết được điều gì?
- GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)
- Soạn bài “Luyện tập”.




